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	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
( 1.5 điểm)
	Trình bày khái niệm về vật liệu dệt thông minh? ( 0.5 điểm)

	
	    Vật liệu dệt thông minh là vật liệu dệt phản ứng với các điều kiện môi trường nào đó với sự thay đổi về tính chất. Các phản ứng này gồm dòng điện, ánh sáng và nhiệt, tất cả có thể dẫn tới nhiều thay đổi về màu sắc, tính thoáng khí, độ rỗng, độ cứng, hình dạng hoặc kích thước của vật liệu dệt. Vải dệt thông minh là loại vải đã được thiết kế và sản xuất để bao gồm các công nghệ cung cấp cho người mặc nhiều chức năng hơn
	0.5

	
	Ví dụ về ứng dụng vật liệu dệt thông minh ( 1 điểm)

	
		    Quần áo lót có thể làm ấm
	0.25

	
	      Vải dệt thoi cảm biến hơi hóa chất
	0.25

	
	     	Vải làm ấm và làm mát da
	0.25

	
	      Tơ nhện được dùng làm vải thông minh, cơ bắp nhân tạo….
	0.25

	Câu 2
( 2.5 điểm)
	Trình bày các đặc tính của sợi Carbon trong ngành May mặc? ( 1.25 điểm)

	
	· Độ cứng cao
	0.25

	
	· Khả năng chịu kéo cao
	0.25

	
	· Nhẹ
	0.25

	
	· Kháng hóa chất
	0.25

	
	· Chịu được nhiệt, giãn nở nhiệt thấp
	0.25

	
	Trình bày các ứng dụng của sợi Carbon trong ngành May mặc? ( 1.25 điểm)

	
	· Làm gậy bóng chày
	0.25

	
	· Làm gậy chơi golf
	0.25

	
	· Làm thân máy bay
	0.25

	
	· Gia cường kết cấu bê tông
	0.25

	
	· Sản xuất thảm cao su chống tĩnh điện
	0.25

	Câu 3
( 3.5 điểm)
	Trình bày các ưu điểm của chất liệu vải kháng khuẩn trong ngành May mặc? 
( 2 điểm)

	
	· Bảo vệ sức khỏe con người: Giúp con người ngăn chặn được những vi khuẩn có hại trong không khí. Với tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, cũng như nhiều loại virus đã xuất hiện nhiều hơn, thì việc sử dụng vải kháng khuẩn rất quan trọng. Chúng giúp giảm nguy cơ lây nhiễm, và giúp con người tránh được những tác động xấu từ bên ngoài
	0.5

	
	· Độ bền cao: Với lớp kháng khuẩn được sản xuất hòa quyện bên trong, giúp các sợi vải được bảo vệ tốt nhất. Ngăn chặn được sự phát triển của vi khuẩn trên bề mặt vải, nên chất liệu luôn có độ bền cao, đảm bảo được tính thẩm mỹ.
	0.5

	
	· Dễ dàng trong việc bảo quản và vệ sinh: Với vải không dệt, thì chất liệu thường được sử dụng trong một lần Nhưng đối với vải dệt kim hay dệt thoi kháng khuẩn, thì sau khi sử dụng chúng cần được vệ sinh sạch sẽ và có cách bảo quản tốt. Tuy nhiên, việc bảo quản chất liệu rất đơn giản, không quá cầu kỳ, giúp người sử dụng được thuận tiện hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian.
	0.5

	
	· Có khả năng chống thấm nước: Lớp kháng khuẩn còn giúp ngăn chặn các giọt bắn từ người đối diện, giúp bảo vệ sức khỏe cho con người được hoàn hảo hơn.
· An toàn cho da: Chất liệu kháng khuẩn rất an toàn cho da, nên có thể sử dụng được cho mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm hay dị ứng.
	0.5

	
	Trình bày các nhược điểm của chất liệu vải kháng khuẩn trong ngành May mặc? ( 1.5 điểm)

	
	· Chất kháng khuẩn giảm dần theo thời gian: Sau khi đã được sử dụng và giặt rửa, thì khả năng kháng khuẩn của sản phẩm giảm chỉ còn 60%. Và sau khi đã trải qua nhiều lần vệ sinh, thì khả năng kháng khuẩn của vải sẽ không còn.
	0.5

	
	· Xảy ra hiện tượng bết dính: Vải kháng khuẩn khi bị ướt sẽ gây ra các hiện tượng bết dinh vào da. Điều này làm cho người sử dụng không được thoải mái. Và đôi khi chúng còn làm cho người sử dụng bị khó thở.
	0.5

	
	· Khả năng tự phân hủy kém: Vải kháng khuẩn khi thải ra bên ngoài môi trường thì chúng sẽ có thời gian tự phân hủy rất chậm. Vậy nên, để đảm bảo lượng rác thải này được phân hủy hoàn toàn, cần có sự tác động của con người
	0.5

	Câu 4 
( 2.5 điểm)

	Trình bày các ứng dụng của vải Nano trong ngành May mặc?

	
	a)  Sử dụng trong y tế
Vải công nghệ nano được ứng dụng để sản xuất quần áo bảo hộ y tế, đựng các chế phẩm thuốc, vải băng bó vết thương,
	0.5

	
	b)  Sử dụng trong quân sự
Vải sợi nano có đặc tính nhẹ, nhưng bền chắc, có khả chịu nhiệt, chịu độ khắc nghiệt cao, cùng hoạt tính kháng khuẩn mạnh mẽ. Ngoài ra, chúng cũng sở hữu đặc tính chống cháy nổ và chống tia RF cao. Do đó, việc ứng dụng chất liệu vải nano trong quân sự là một điều cực lý tưởng.
	0.5

	
	c)  Sử dụng trong thời trang
- Vải cotton chống nhăn: Sợi vải nano sẽ khắc phục được nhược điểm dễ nhăn của vải cotton. Bên cạnh đó, vải cotton phủ nano còn có khả năng loại bỏ mùi hôi, chống vi sinh vật gây hại, chống tia cực tím, mà vẫn giữ được sự thông thoáng và mát lạnh của vải cotton. Loại vải này thường được ứng dụng để sản xuất áo sơ mi vải nano, áo thun vải nano, quần nano, …
- Vải không mùi: các hạt nano trên vải sẽ giúp khử mùi hôi khó chịu do các vi sinh vật gây ra một cách hiệu quả. Loại vải này thường được ứng dụng trên loại trang phục mang tính cá nhân như tất, với và đồ lót.
- Vải chống nước: sử dụng các hạt nano silica nhằm tạo ra lớp phủ chống nước trên bề mặt sợi vải. Thường được ứng dụng trên các trang phục như áo gió, áo đi mưa, … hoặc có thể được sử dụng trên quần áo thông thường để tạo sự khô thoáng dễ chịu cho người mặc.
- Vải chống tia cực tím: vải có chứa hạt nano titan hoặc hạt nano oxit kẽm để bảo vệ da khỏi ánh sáng mặt trời. Chúng sẽ tán xạ tia cực tím, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về da do tia này gây ra.
	0.5
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0.25

0.25


0.25

	Cộng điểm
	10
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